NHỮNG NGƯỜI ÂU ĐÃ THẤY CÔN ĐẢO XƯA

        Nguyễn Lục Gia

[TÓM TẮT: Thương gia và mãi biện người Pháp Protais Leroux nhận ra bản tính thân thiện của cư dân Poulo Condor; bác sĩ đồng thời nhà sinh vật học người Anh George Finlayson ngưỡng mộ trước thiên nhiên mới mẻ bởi đặc tính đa dạng của rừng nhiệt đới nơi đây. Cùng là nhân viên khảo sát của Công ty Đông Ấn Pháp, trong khi Véret khẳng định “Côn Đảo là đảo sạch sẽ nhất để xây dựng thương điếm” thì Renault lại phản bác “không nên nghĩ đến xây dựng một nền thương mãi ở đảo Ordéans này”. Người Mỹ John White thì biện giải rằng việc Anh quốc chiếm giữ Pulo Redang và Singapour chỉ để lại rất ít giá trị cho Poulo Condor.


Rốt cuộc, những dự án thương mại đối với Poulo Condor đã bị người Pháp biến thành đảo ngục thực dân]    

Dẫn nhập

Trong tất cả đảo và quần đảo ngoài khơi Biển Đông thuộc phạm vi quản lý chủ quyền của người Việt, Poulo Condor là tiêu điểm hàng hải đầu tiên không thể bỏ qua đối với bất kỳ tàu thuyền phương Tây nào nếu muốn tiếp tục lộ trình cận duyên thềm lục địa Đông Nam Á hoặc xa lên vùng Đông Bắc Á sau khi vượt qua vịnh La Sonde. Đối với một số hạm thuyền và tùy vào các tuyến hải hành được lựa chọn, đó là chặng dừng chân bắt buộc mỗi khi băng ngang qua Biển Đông mà một loạt thách thức nghiệt ngã đang đón chờ phía trước, nơi phía quần đảo Paracels trên các bản đồ hàng hải Tây phương cận đại.


Không chỉ vậy, Poulo Condor còn là tụ điểm khảo sát thương mại của nhiều quốc gia hoặc các công ty Đông Ấn người Âu trong quá trình cạnh tranh và vượt lên của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, số phận của Poulo Condor không phải vì thế mà không từng bị bỏ rơi hay đày đọa.  

Côn Đảo ở thế kỷ XVI – XVII: Thời kỳ khảo sát 


Chắc chắn người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha nằm trong số những người phương Tây nhìn thấy Poulo Condor trước nhất. Tomé Pires từng làm việc cho Bồ Đào Nha tại hải cảng thương mại Malacca cũng chính là nhà du hành nổi tiếng vùng ngoại Ấn với các xứ sở từng dẫm chân Siam (Xiêm La), Campoja (Chân Lạp), Choampa (Champa), Cauchy-Chyna (Cochinchina), Luzon… Năng lực thực sự của Tomé Pires thể hiện qua bản tường trình thương mại có tên The Suma Oriental (Tóm lược về vùng Viễn Đông) đã làm thay đổi sự nghiệp ông từ một nhà bào chế dược phẩm bình dân trở thành viên đại sứ Bồ Đào Nha đầu tiên tại đại lục Trung Hoa năm 1516. Tiếc rằng những trang mô tả địa dư hiếm hoi trong tác phẩm trứ danh này hoàn toàn không đề cập gì đến vùng biển Chân Lạp và Champa để có thể nhận ra bóng dáng một quần đảo mà nhiều thế kỷ sau là nơi xảy ra các cuộc chiếm cứ nhằm mục đích thiết lập một cơ sở thương mại quốc tế khống chế con đường mậu dịch hàng hải nối liền giữa Ấn Độ với Trung Hoa và Nhật Bản.


Cũng với mục tiêu khảo sát con đường hàng hải từ Ấn Độ đến Trung Hoa, Fernao Peres de Andrade vào năm 1516 đã thực hiện chuyến hành trình dọc vùng bờ biển Champa và Cochinchina, song bị cản trở bởi gió mùa không tới được Quảng Châu nên phải quay thuyền trở về thương điếm Malacca. Trên chặng thoái lui này, F. P. Andrede đã dừng chân thám sát một hòn đảo có tên Poullu Candor, tức Poulo Condor, nơi được mô tả là có nhiều gà và rùa mà thủy thủ đoàn có dịp “tự làm tươi mát mình”(1) sau nhiều tháng sống kham khổ trên biển bởi thiếu thốn nguồn thực phẩm tươi sống. 

Trong thập niên tiếp theo, cuộc thám hiểm của nhà địa lý Diego Ribeiro cũng ghi nhận địa danh Poullu Candor trên các tấm bản đồ của mình. Tuy nhiên, phải đến cuối thế kỷ XVI, ngành Bản đồ học phương Tây mới thực sự gây ấn tượng bằng một đồ bản in màu hết sức chi tiết, phong phú và tương đối chính xác các vị trí địa lý về vùng biển Đông Nam Á, trong đó có đảo Pulo Candor nổi bật trên các tuyến hải hành nối liền Malacca và Borneo với các hải cảng nằm dọc theo bờ biển Đông Dương. Tấm bản đồ này do anh em Van Langren người Hà Lan công bố vào năm 1595 và được xuất hiện kèm theo trên các ấn phẩm tại nhiều thời điểm khác nhau về sau. Sự kiện cũng đánh dấu thời đại chinh phục của cường quốc tư bản trẻ Hà Lan trên mặt biển vùng Viễn Đông kể từ đây.

Sau thời điểm 1607 hạm đội Hà Lan do đô đốc Matelief chỉ huy từ Trung Hoa ghé vào hải cảng Parik (Phan Rí) và có cuộc tiếp xúc với hoàng triều Champa trước khi băng qua điểm mút Poulo Condor trở về tổng hành dinh Batavia, một đoàn thuyền Hà Lan khác có chuyến hải hành theo hướng ngược lại mà một chiếc tàu trong số đó do Guillaume Isbrantzs Bontekoe chỉ huy đã mô tả trong bản tường trình về cuộc du hành ngang qua hòn đảo tiền tiêu này như sau: “Chúng tôi đang trên đường đi Poulo Candoor. Ngày 9 [5.1622] có 3 chiếc tàu ở phía trước đang đi về phía Poulo Candoor và 3 tàu này là của chúng tôi, đó là chiếc Gronigue, và l’Ours Anglois và chiếc S.Nicolas. Ngày 18, vào buổi sáng, chúng tôi thấy hòn đảo này ở phía bãi Đông Bắc khoảng cách chừng 9 dặm. Xứ này còn cao và có nhiều đảo nhỏ ở bờ biển Tây Nam của các đảo lớn này. Điểm lấy nước ngọt ở trên bờ biển phía Tây Nam… Vào buổi chiều, chúng tôi đi về phía Tây, đi quanh chiếc đảo gần nhất và dọc theo bờ biển… Ngày hôm sau vào buổi chiều chúng tôi còn thấy Candor từ trên vòng đai trên cột buồm”(2). Rõ ràng, tàu của G. Isbrantzs đang hướng về phía bờ biển Champa.

Vào năm 1649, với cương vị đại sứ tại Nhật Bản của nhà nước Cộng hòa Hà Lan vừa được bổ nhiệm, Biok Houius cho biết cuộc hành trình của ông từ eo Malacca tới vịnh Champa qua lời dẫn của giáo sĩ L. Cadière rằng “ngày 28.7 ông ta hướng mũi tàu về phía eo biển Sumatre mà người ta gọi là Lucapara, với đảo Banca, và sau 8 ngày du hành, họ khám phá thấy đảo Poul Tymon… Từ đảo này đoàn thuyền Hòa Lan tiếp tục hành trình về hướng Pulo Candon, hòn đảo nhỏ mà người ta khám phá ngày thứ 12. Từ đó người ta đi đến Poulo Cécir đất liền, gọi như thế vì có đảo Poulo Cécir ở biển, ở về phía Đông. Poulo Cécir đất liền là một xứ có cát trắng, chạy dài đến trước một cái vịnh đối diện với vùng đất cứng của xứ Cam-bốt, và nó thường được người Nhật, người Hòa Lan, người Đàng Trong, người Mã Lai ghé lại”(3). Như vậy, Poulo Condor thực sự đóng vai trò định vị cho tàu thuyền trên tuyến hải hành nối liền giữa các hải cảng vùng Đông Nam Á hải đảo với các cảng thị ven bờ thuộc Đông Nam Á lục địa.

Người Anh mệnh danh nhà du hành vĩ đại nhất của thời đại với ba lần vòng quanh thế giới cùng những chuyến phiêu lưu khác nối liền các lục địa trong suốt 40 năm đi biển, William Dampier có chuyến công vụ đến xứ Đàng Ngoài trong năm 1688 và đã ghé qua Poulo Condor trên chiếc tàu do Weldon chỉ huy mà cùng dừng chân tại đây còn có 4 chiếc tàu Anh khác. Nhật ký hành trình của W. Dampier dưới nhan đề Chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688 cho biết Poulo Condor giữ vị trí như là trạm nghỉ chân cuối cùng trước khi quyết định lựa chọn lộ trình sang Trung Hoa xuất phát từ vùng vịnh Malacca bởi một trong hai tuyến đường hàng hải nằm về hai bên quần đảo Paracels: “Trong vô số những đảo nằm ở đầu kia của eo biển Malacca, chúng tôi đi sát gần các cù lao Oro và Timaon… Sau khi đã vượt hết những đảo này và tiến ra khơi, chúng tôi song hành đi [cùng với tàu Cesar] cho tới lúc nhìn thấy Côn Đảo - nơi chúng tôi cùng ghé lại để hội đàm và quyết định chia tay để mỗi đoàn đi theo hướng hành trình riêng của mình. Tàu Cesar và hai chiếc khác đi Trung Quốc quay sang hướng Đông từ mạn phía Nam của Côn Đảo - lối đi tốt nhất cho họ để tránh các dải cát ở quần đảo Pracels. Chúng tôi cùng tàu Saphir của pháo đài St. George dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng Lacy đi quá lên phía Bắc, sau đó để Côn Đảo chệch sang mạn tay phải, chúng tôi hướng vào lục địa và tiến tới gần con sông của xứ Cao Miên. Tiếp tục để con sông về bên tay phải, chúng tôi men dọc theo duyên hải Champa…”(4). 

Nhà du hành Gemelli Careri đã thực hiện cuộc viễn dương vòng quanh thế giới vào thập niên cuối cùng của thế kỷ XVII ngay trong phòng làm việc bằng con mắt những người khác qua tác phẩm Giro del Mundo cho thấy một lộ trình hấp dẫn khác dọc dài theo tiêu điểm Poulo Condor của xứ Đàng Trong. Hãy đồng hành cùng G. Careri trên tàu vào niên điểm 1695: “cơn bão ngày 17 [7.1695] ngăn chúng tôi đến gần Poullaor như thuyền trưởng hoa tiêu đã dự kiến; nhưng gió đã trở nên bớt mạnh vào ngày thứ hai, chúng tôi đến gần đảo và biển lặng gió khi chúng tôi thấy đảo… Hòn đảo thuộc về vua Ihor, và chỉ cách đất liền 60 dặm Anh. Có 2 núi đá gần đảo này, có nhiều trái cây ngon và ở cách một hòn đảo hoang 6 dặm, đảo này người ta gọi là Poultimon… Gió lại thổi tốt và ngày thứ ba, kèm theo một trận mưa lớn. Chúng tôi đi về phía Poulocandor nó cách đất cuối cùng này 360 dặm trong vùng biển rất thuận lợi… Sáng ngày thứ năm gió trở sang hướng Đông, nhưng lại thuận lợi vào buổi trưa. Ngày thứ sáu khi đã đứng bóng chúng tôi thấy Pul Candor. Đảo này thuộc về vua xứ Đàng Trong và không người cư ngụ - chỉ có vài thời kỳ trong năm dân Đàng Trong đến đây đốn gỗ và thu lượm các sản vật như: lúa mì Ấn Độ, chuối, cam. Đảo dài 8 dặm Anh và bề rộng cũng vậy… Ở đây mưa lớn mọi ngày, như chúng ta đã có kinh nghiệm, đó là nguyên nhân mà người ta bỏ rơi nó. Tất cả thuyền bè đi đến Manille có thói quen ghé đảo này”(5). Cho dù đến năm 1698 chúa Nguyễn Phúc Chu mới thành lập phủ Gia Định, song chính quyền Đàng Trong đã tiến hành kinh lý vùng đất Thủy Chân Lạp từ năm 1679 khi giao chỉ lệnh cho nhóm hàng tướng nhà Minh vào đây khai khẩn và cử thống binh Mai Vạn Long, tiếp sau là Nguyễn Hữu Hào tiến quân chiếm giữ từ năm 1688 với việc dẹp loạn Hoàng Tiến. Poulo Condor thuộc Thủy Chân Lạp từ đây nằm trong phạm vi quản lý lãnh thổ của vương quốc Đàng Trong. Thông qua tin tức của các giáo sĩ, lần đầu tiên G. Careri đã khẳng định sự thật về chủ quyền lịch sử này.

Trong lúc đó, vai trò của Poulo Condor không ngừng được các quốc gia phương Tây cũng như phương Đông tập trung sự chú ý. Nhân viên Véret của Công ty Đông Ấn Pháp được giao nhiệm vụ tìm một địa điểm thích hợp để đặt chi nhánh thương mại, trong thư đề ngày 3.11.1686 viết từ Xiêm La gửi cho Ban Giám đốc đã chỉ ra rằng “Ở đây… có nhiều đảo không có người, ở đó tất cả mọi loại cây hương liệu đều mọc rất tốt và với số lượng rất phong phú. Côn Đảo là đảo sạch sẽ nhất để xây dựng thương điếm. Những loại hương liệu ở đây sẽ mọc rất tốt. Đảo này nằm gần cùng vĩ độ Bắc với Banda ở phía Nam nhóm đó, đảo này là nơi người Hòa Lan đã có những cửa hàng buôn bán hương liệu của họ… Côn Đảo có chu vi gần 6 dặm và nằm ở cửa con sông của nước Cambodge. Đảo có ba cảng rất tốt, có nhiều con suối nhỏ, một con sông và một cánh rừng xanh êm ái nhất thế giới”(6). Những dòng mô tả thiên nhiên Poulo Condor đầy sức hấp dẫn như vậy mới chỉ là màn dạo đầu cho phần nội dung cốt lõi mà Véret sôi nổi phân tích: “Các tàu bè Trung Quốc, Đàng Ngoài, Macao, Manille, Đàng Trong… muốn buôn bán ở các xứ vùng Ấn Độ, cần đến xem xét tận nơi hòn đảo này, cũng như những tàu bè các xứ vùng Ấn Độ muốn qua đây để tới các vùng biển Trung Quốc, các tàu Anh và Hà Lan qua lại nơi này, và lối đi này cũng thuận lợi y như hai eo biển Sonde và Malacca. Thêm vào đấy, phải đánh giá việc buôn bán với Cao Miên và Lào như một điều đáng kể, vì ngoài việc các nước này cũng có hàng hóa giống như ở Xiêm, lại còn có thêm vàng, cánh kiến, xạ hương, hồng ngọc, ngà voi, gỗ trầm hương, sau cùng còn nhiều thứ hàng quý”(7). Án ngữ trên đường hàng hải quốc tế vùng Biển Đông Nam Á và tại cửa ngõ sông Mekong đi vào nội địa Đông Dương, Poulo Condor trở thành vị trí đắc địa cuốn hút tham vọng giao thương của các cường quốc phương Tây trong thời kỳ cao trào thương mại châu Á.

Côn Đảo ở thế kỷ XVIII – XIX: Thời kỳ tranh chấp

Tuy được người Pháp khảo sát một cách tường tận về Poulo Condor như trên, song thực tế Công ty Đông Ấn Anh đã ra tay hành động trước. Do những sơ suất bất ngờ xảy đến trong khi xúc tiến kế hoạch chiếm cứ nơi đây, người Anh đã phải trả giá đắt cho sự tự tin quá mức của mình. Nguồn thông tin được tổng hợp bởi sử gia Charles B. Maybon về sau nói rằng “… ngay từ năm 1702, công ty đã đặt chân lên Côn Đảo và cho xây dựng ở đấy một pháo đài. Chủ tịch Allen Catchpole, trưởng chi điếm Chusan, đến đảo và thảo ra những lời chỉ dẫn cho thương gia Daniel Doughty là người có nhiệm vụ điều hành mọi việc cho đến khi trung úy Rashell tới làm tổng trấn chính thức; nhưng vì chi điếm Chusan đã đóng cửa ngay trong năm 1702 ấy, Allen Catchpole đích thân đứng ra cầm đầu chi điếm mới. Những người Macassar được tuyển mộ để lập thành đội vệ binh của pháo đài do bị lưu giữ lại quá hạn định trong giao kèo nên đã nổi loạn vào ban đêm, hạ sát tất cả những người châu Âu có mặt trong khu vực pháo đài. Những người khác, trong đó có đức cha, bác sĩ Pound và ông Solomon Loyld đã chạy thoát trên một chiếc thuyền và phải chịu đựng những mệt nhọc quá sức con người. Họ đổ bộ vào vùng đất thuộc vua xứ Johore (ở mũi phía Nam bán đảo Malacca)”(8). Allen Catchpole cùng các nhân viên bị sát hại vào ngày 1.3.1705. Sự sụp đổ của chi nhánh Công ty Đông Ấn Anh tại Poulo Condor khiến người Anh từ bỏ vĩnh viễn tham vọng trên hòn đảo mang tầm chiến lược này.

Tiếp tục các cuộc khảo sát mới nhằm hiện thực hóa dự định thiết lập một chi nhánh cho Công ty Đông Ấn Pháp, Ban Giám đốc đã biệt phái một nhân viên có tên là Renault đến Poulo Condor. Kết quả là Renault đã lập thành bản luận án kỹ lưỡng về Poulo Condor nhưng hoàn toàn trái ngược với những điều Véret tường trình hơn ba chục năm về trước. Thư đề ngày 25.7.1723 của nhân viên Renault đầy rẫy những lời lẽ mang tính cảnh báo: “Ít có vùng nào mà lại kinh khủng và cằn cỗi quá như Côn Đảo. Bởi tất cả các đảo khắp nơi đều xuôi dốc và khó qua… rải rác đó đây những túp lều của dân ở đảo với khoảng độ bốn đến năm mươi, xây dựng bằng sườn tre và lợp cỏ tranh của đầm lầy. Chính nơi đó mà người ta khám phá ra những dấu tích của đồn lũy người Anh… Đảo này không sản xuất được các loại cây cam, chanh, dừa, cũng không có một loại trái cây nào phổ biến trong toàn lục địa châu Á. Không có cây lúa, cũng không có những loại rau và loại cỏ khác làm mát đất… Trong số những cây rừng hoang dại, có một loại cây mà người dân đảo đã lấy thứ chất nhựa màu hung hung và có hương thơm để tạo nên những chiếc thuyền độc mộc phục vụ cho họ đi đường biển từ đảo đến xứ Cambodge… Không có chỗ nào có nguồn nước. Nước là nước chảy từ trên núi xuống. Người dân đảo có vài cái giếng trong vùng vịnh lớn, và họ thích nước giếng ấy hơn là nước chảy từ trên núi xuống… Loài vật để ăn thịt tại đảo này gồm có loài bồ câu rừng xám, loài gà trống và gà mái rừng. Trên đảo vừa có vài ba con trâu và mấy con heo mà người Anh đã bỏ lại, theo dáng bên ngoài chúng đã trở thành vật hoang dã… Dân sống ở đảo có thể đông tới vài trăm người. Đó là những người đã trốn từ Chân Lạp hoặc Nam Hà ra đây. Họ đều nhỏ thó,, mảnh dẻ, xấu, nước da khá sặm; họ không có dáng khỏe mạnh to béo, nhưng khá linh hoạt trong tầm vóc nhỏ bé của họ… Họ sống độc lập và chịu sự nghèo khổ cực kỳ. Người ta thấy trong số dân ấy có vài người thiên chúa giáo… Vì đảo không sản xuất gì cả, nên họ đã vào Chân Lạp hay Nam Hà để tìm những gì cần cho sự sinh tồn và quần áo để mặc của họ. Họ mang vào đấy lá trầu không, dầu và vảy con đồi mồi để đổi lấy đồ vật dụng khác và họ mang từ đất liền về những con heo, đường, gạo và sáp. Người ta thấy ở nhà họ có chăn vịt, nhưng số lượng cũng không lớn lắm. Họ không có bò, không có cừu; vì họ không tìm ra thứ gì để nuôi chúng. Họ mặc rách rưới và hầu như trần truồng. Cũng không nên nghĩ đến xây dựng một nền thương mãi ở đảo Ordéans (tức Côn Đảo) này”(9). Tuy phản bác về phương diện thương mại, Renault lại hoàn toàn ủng hộ việc thiết lập các công trình phòng thủ tại Poulo Condor vì lợi ích mang tầm chiến lược của Pháp quốc trong vùng Viễn Đông Á châu.

Giáo sĩ dòng Tên Jacques trong chuyến hành trình từ Pháp tới Trung Hoa kéo dài 16 tháng, trong đó đã bị kẹt lại tại Poulo Condor 6 tháng liền, từ tháng 12.1721 đến ngày 1.6.1722. Thư Jacques gửi cho tu viện trưởng Raphaélis ở Quảng Đông đề ngày 1.11.1722 thông báo hoạt động của người Pháp sau cuộc khảo sát của Renault nói trên cũng như xác nhận thất bại của người Anh trước đó về quần đảo này như sau: “Tôi đi từ Port-Louis ngày 7.3.1721 trên chiếc thuyền ba buồm của Công ty Ấn Độ gọi là Dandé, được chỉ huy bởi ông hiệp sĩ De la Viconté. Trên tàu chúng tôi một đại đội lính, mà người ta dự định đổ bộ xuống đảo Orléans (Côn Đảo) để phối hợp với một đại đội khác đã được chuyển tới đây vào năm trước. Chúng tôi cũng có hai kỹ sư của nhà vua cùng đi, một trong hai người đã được chỉ định làm chỉ huy ở đảo này… Đảo Poulo-Condore đặt dưới quyền của vua Chân Lạp, người Anh đã mua lại nó trong thế kỷ trước và đã cho xây dựng một đồn lũy ở đầu làng; nhưng vì họ thiểu số quá và bị buộc phải phục vụ những người lính Mã Lai, nhưng tất cả họ đều bị cắt cổ, đã có 20 năm nay, đồn lũy của họ bị triệt phá, ngày nay người ta vẫn còn thấy các phế tích của đồn lũy đó. Từ thời đó, đảo lại trở về dưới sự thống trị của người Chân Lạp”(10). 

Giáo sĩ Jacques đã có sự ngộ nhận về quyền chiếm hữu quần đảo Poulo Condor, bởi chúa Nguyễn xứ Đàng Trong chứ không phải quốc vương Chân Lạp mới là đại diện sở hữu chủ tối cao. Chính sử họ Nguyễn ghi nhận: “Mùa thu, tháng 8 [1702]… Giặc biển là người Man An-liệt có 8 chiếc thuyền đến đậu ở đảo Côn Lôn… cùng đồ đảng hơn 200 người, kết lập trại sách, của cải chất đầy như núi, bốn mặt đều đặt đại bác. Trấn thủ dinh Trấn Biên là Trương Phúc Phan (…) đem việc báo lên. Chúa sai Phúc Phan tìm cách trừ bọn ấy… Mùa đông, tháng 10 [1703], dẹp yên đảng An-liệt [người Anh]. Trước là trấn thủ Trấn Biên Trương Phúc Phan mộ 15 người Chà Và [Mã Lai] sai làm kế trá hàng đảng An-liệt để thừa chúng sơ hở thì giết. Bọn An-liệt không biết. Ở Côn Lôn hơn một năm không thấy Trấn Biên xét hỏi, tự lấy làm đắc chí. Người Chà Và nhân đêm phóng lửa đốt trại, đâm chết nhất ban nhị ban, bắt được ngũ ban trói lại, còn tam ban tứ ban thì theo đường biển trốn đi. Phúc Phan nghe tin báo, tức thì sai binh thuyền ra Côn Lôn, thu hết của cải bắt được dâng nộp. Chúa trọng thưởng người Chà Và và tướng sĩ theo thứ bực”(11). Côn Lôn hay Poulo Condor thuộc phạm vi quản lĩnh của dinh Trấn Biên (Biên Hòa) từ năm 1698 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Bản báo cáo dưới đây chứng thực ở một khía cạnh khác chủ quyền người Việt đối với Poulo Condor.

Dupleix, tổng chỉ huy các cơ sở của người Pháp ở Ấn Độ, người đề xuất lẫn cổ vũ công thức thương mại “Từ Ấn Độ đến Ấn Độ”, vào năm 1752 dự định lấy lại dự án chiếm đóng Poulo Condor, nhưng bất ngờ ông bị triệu hồi về Pháp, trong khi những người kế tục lại bị đánh bại trong cuộc chiến tranh bảy năm với Anh quốc (1756 – 1763).

Công ty Đông Ấn Pháp tiếp tục thiết lập các dự án nghiên cứu về Poulo Condor. Bản báo cáo của thương gia và mại biện trên tàu người Pháp tại Ấn Độ là Protais Leroux gửi tổng thanh tra tài chính De Machault đề ngày 15.5.1755 đề cập những lợi ích mà việc mở một thương điếm tại Poulo Condor, “cửa ngõ eo biển Malacca” sẽ đem lại rằng: với số lượng cư dân hiện tại khoảng 1.500 người Đàng Trong bẩm sinh “hiền hậu, ôn hòa, dễ giao dịch, chăm chỉ, khéo léo”, nếu biết cách đối xử và lôi kéo thì “người ta [Pháp] sẽ được họ giúp đỡ mọi việc và bằng cách này có thể tiến hành buôn bán lớn trong khắp mọi vùng thuộc biển Trung Hoa, điều sẽ có lợi cho công ty của Pháp và gây thiệt hại cho các công ty Anh và Hà Lan”; hơn thế “người ta có thể trú chân vào mùa đông, sửa sang đáy tàu, chữa lại cho chắc chắn đủ mọi loại tàu trong cảng ở phía Bắc bằng các loại gỗ dùng cho xây dựng sẵn có khi cần thiết. Cảng phía Nam cũng có thể rất hữu ích”(12). Protais Leroux kiên nhẫn kéo dài cuộc khảo sát thêm 4 năm trước khi thuyết phục viên tổng tra De Machault lần cuối với dự án mang tầm chiến lược của mình: “nếu người ta không muốn xây dựng ở đây theo ý đồ thương mãi, ít ra nữa thì cũng là điều tốt cho xây dựng nhà cửa để tạo ra đây một kho tạm giữ hàng và một nơi tạm ghé của tàu bè. Nếu người Pháp đã có một thương điếm ở đây trong trận chiến vừa rồi, thì công ty đã không mất những tàu hàng của nó ở Trung Hoa và ở Manille, việc thương mãi của người Hòa Lan và người Anh sẽ rút lui vào giai đoạn cuối của họ và sự buôn bán của Công ty Pháp đã chẳng phải thịnh vượng lên ở châu Âu và ở Ấn Độ rồi sao. Nếu như chiến tranh bùng nổ trở lại, thì thương điếm này lại rất có lợi cho quốc gia. Sẽ đủ để tạo thương điếm cho một đội tàu buôn với 100 người lính châu Âu và một tổng số vốn từ 50 đến 60 ngàn rupi là ít”(13). Dẫu dự án hết sức chi tiết với lợi thế không thể phủ nhận, người Pháp vẫn không nhích thêm bước tiến đáng kể nào trong hoạt động khai thác Poulo Condor. 

Thực tế, Công ty Đông Ấn Pháp đã không còn tồn tại từ năm 1769, nhường chỗ cho vị trí ưu thế của người Anh trên bán đảo Ấn Độ. Do vậy, Poulo Condor cũng tạm thời vuột khỏi tầm khống chế của các hạm thuyền được điều khiển bởi các hãng buôn lớn đến từ Paris.

Tuy nhiên, đối với các giáo sĩ Thừa sai, Poulo Condor vẫn là một trong những mục tiêu mở rộng nước Chúa. Nhật báo của cha Levasseur ghi nhận những chặng hành trình hiếm hoi để đến được địa điểm truyền giáo này vào năm 1768 như sau: 

“15.7 – Đi từ vùng Bassac để đến cửa sông, tìm tại đây vài người Nam Hà muốn dẫn tôi đến Côn Đảo, chúng tôi đã ở lại tại một làng gọi là Compong - Kerbu, nằm trên bờ Tây con sông, rất gần cửa biển. Chúng tôi tìm được ở đây 12 người Thiên Chúa giáo. Trước hết, chúng tôi đi với một người ngoài đạo; nhưng với tất cả những điều kiện đã được chấp thuận phần này phần khác, người này bỏ trốn mất. Sau đó, một tín đồ Thiên Chúa giáo đã tự hiến mình anh ta cho công việc và với thái độ ngoan đạo, mà chúng tôi tin là công việc sẽ kết quả, nhưng một số người khác lại cho biết vài vấn đề đáng sợ về ông quan coi về Côn Đảo, và người tín đồ này đã không tìm được một thuyền ghe nào cho thuê trong khắp làng ấy. Bởi vậy, ngày 14.7 vào buổi chiều, chúng tôi đi với người tín đồ Cơ đốc giáo để tìm một chiếc thuyền ở vùng Bassac… 19.7 – Người Cơ đốc giáo Nam Hà đã đến với chúng tôi ở làng Compong - Kerbu để đi tìm, anh ta nói, một chiếc thuyền nhưng cũng không có, chúng tôi hiểu rằng không có phương tiện để đi đến Côn Đảo bằng sự yểm trợ của người Nam Hà vì họ sợ rằng ông quan coi đảo này hỏi họ do lệnh nào mà họ dẫn một giáo sĩ đi như vậy. Tuy nhiên, để có tất cả mọi kiến thức về vùng này, đức giám mục đã tìm phương cách giải quyết là đi cho đến một nơi gọi là Peamicham, người ta bảo rằng ở đó thường có những người ở Côn Đảo đến để mua bán đồ thiết dụng khi họ có những chuyến tàu ngoại quốc đang đậu lại về mùa đông, và chúng tôi đi ngay ngày đó”(14). 

Trong khi đó, Piguel đề xuất lên Chính phủ Pháp thông qua Hội Thừa sai Paris thành lập một thương điếm để giao thương với Cao Miên mà không phải là Poulo Condor. Thư của Piguel có đoạn: “Xứ Cambodge chỉ có một điều bất lợi duy nhất, đó là vấn đề chiến tranh thường xảy ra giữa người Chân Lạp và người Nam Hà; ngoài ra Chân Lạp có tất cả mọi thứ thuận lợi và cuộc sống ở đây cũng ít đắt đỏ hơn ở Xiêm. Nhưng với sự bất lợi ấy, người ta có thể chữa bằng cách cổ vũ công ty người Pháp dấn thân trở lại để xây dựng việc thương mãi giữa công ty với nước Cambodge không? Nhà vua cho phép ngay nếu công ty muốn trở lại đó; một nơi để xây dựng thành phố, đồn lũy, thương điếm, mà không nói đến Côn Đảo là nơi có một cái vịnh, và ở đó người ta có thể mở một cảng chắc chắn, cảng này ở cách cửa sông lớn của Cambodge chưa tới một ngày đường”(15). Điều này chứng tỏ quần đảo Poulo Condor hoàn toàn tách rời khỏi lãnh thổ Cao Miên và đã trở thành một thực thể địa dư gắn liền với xứ Đàng Trong.

Cuộc nội chiến Nguyễn – Tây Sơn bùng nổ với thực lực buổi đầu nghiêng về phe anh em nhà Tây Sơn đã đẩy Nguyễn Ánh tới hành động cầu viện Pháp quốc thông qua Traité de Versailles de 1787, tức Hiệp ước Versailles năm 1787 mà một trong các điều khoản quan trọng được cam kết từ phía họ Nguyễn là nhường hòn đảo Hoi-nan (Hội An), cửa Touron và hòn Poulo Condore cho Pháp(16). Trong khi đó, từ năm 1779 Nguyễn Ánh đã đặt ở đây những viên quan mang chứng minh thư “P.J.G. Giám mục d’Adran”(17) để giới thiệu và mời vào bến đối với các thuyền trưởng Tây phương mà theo chủ ý của giám mục Pigneau de Béhaine thì chỉ nhằm đón riêng tàu Pháp. Tài liệu của thuyền trưởng Gore người Anh thông qua nhà sưu tập F. Faure cung cấp cứ liệu về những việc làm của vị giám mục này trên quần đảo Poulo Condor, chuẩn bị cơ sở cho sự tiếp viện: “Thực tế là việc trồng lúa, cây bí bầu, cam, lựu… mà người ta thấy ở đảo này đã được giám mục d’Adran du nhập đem trồng ở đây, để cho những chuyến tàu đến Chân Lạp và Nam Hà ghé lại đây bỏ neo làm đồ giải khát. Nếu ngày trước người Pháp đã làm và ngày nay họ có dự án cho xây dựng những nhà cửa trên các vùng ấy, Côn Đảo chắc chắn sở hữu ngay vật ấy, và ngay cả từ đó chúng có thể nguy hại hơn cho kẻ thù của họ vào thời có chiến tranh… Những tài liệu khác không chỉ làm chứng cho ảnh hưởng lớn lao mà thời đó giám mục d’Adran đã gây ra trong các công việc của Nam Hà, mà còn có cả sự chú trọng ông đã vận dụng để đẩy lui sự tham dự của người Anh đã tạo cơ hội có tính cách ngoại giao, và ông chỉ dựa trên hành động theo sự hợp tác và sự hỗ trợ của nước Pháp”(18). 

Thuyền trưởng Gore chỉ huy tàu Résohitrón và Découverte ghé qua Poulo Condor từ ngày 20 đến 28.1.1780 tường thuật cuộc gặp gỡ với đại diện của chính quyền Gia Định cùng những cảm nhận về hòn đảo như sau: “Một phân đội gồm có một chuẩn úy hải quân và bốn thủy thủ có trang bị vũ khí được phái tới một làng dân chài nhỏ, bởi vì không có một người thổ dân nào trong số ấy xuất hiện cả, mặc dầu người ta đã bắn hai phát đại bác… Sau khi gặp một đàn trâu chận đường và hăm dọa, người ta đã dẫn chúng đi, bằng cách gọi những thằng bé chơi xa những con vật ấy lại, đến một làng chài ở xa cách đó 1 dặm (…) Hai mươi hoặc ba mươi ngôi nhà xây gần nhau tạo thành làng này. Cũng có 5 hoặc 6 nhà nằm rải rác xung quanh bãi cát sỏi. Người ta dẫn chúng tôi đến ngôi nhà rộng nhất trong làng chài, nhà này thuộc ông trưởng làng. Nhờ vào tiền bạc của tôi và nhiều vật khác có dưới mắt chúng tôi, tôi có thể làm cho người đàn ông dường như là nhân vật chính trong nhóm đó hiểu được khá rõ đối tượng sứ mạng của tôi. Chúng tôi đi vào làng và chúng tôi không quên tìm lại dấu tích của một đồn lũy do các người đồng hương của tôi xây dựng vào năm 1702, gần chỗ chúng tôi đang đứng hiện nay. Người chủ làng này, sau khi chạy lui chạy tới nhiều lần, đã đi ra với một tờ giấy ở nơi tay, ông ta đưa tờ giấy cho tôi, và tôi vô cùng kinh ngạc để đọc thấy nơi đó là một loại giấy chứng nhận bằng tiếng Pháp, mà người ta nhận ra được những dòng sau đây: Pierre – Joseph – Georges, giám mục d’Adran, Khâm mạng tòa thánh ở Nam Hà (…) Vào lúc 5 giờ chiều, một người ăn bận tề chỉnh, và nét mặt dịu hiền đến trình diện thuyền trưởng Gore một cách tự nhiên và lễ độ. Ông còn mang một tờ giấy viết bằng tiếng Pháp và chúng tôi hiểu rằng ông ta là ông quan nói trong tờ giấy này. Ông khai rằng ông là người Thiên Chúa giáo, và ông đã được rửa tội dưới cái tên là Luc, ông cho chúng tôi biết rằng người ta phái ông đến đây vào tháng 8. từ Sài Gòn ra, và từ lúc đó, ông phải ở Côn Đảo để chờ các tàu Pháp mà ông có bổn phận phải dẫn tàu ấy vào cảng tốt nhất của Nam Hà, cách một ngày đường biển (…) Sau đó thuyền trưởng Gore [yêu cầu/đề nghị] cho biết những đồ thiết dụng mà đảo này có thể cung cấp cho chúng ta. Luc trả lời rằng ông có 2 con trâu và chúng là vật để phục vụ chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ tìm thấy nhiều con trong loài vật bốn chân ấy mà người ta sẽ bán chúng cho chúng tôi 4 hoặc 5 đồng một con… Côn Đảo nổi cao lên và lắm núi đồi gồ ghề, được bao bọc xung quanh với vô số đảo nhỏ, mà một vài đảo thì nằm cách khoảng 1 dặm, những đảo khác thì nằm ở cách khoảng 2 dặm. Đảo có hình trăng lưỡi liềm, kéo dài khoảng 8 dặm theo hướng Đông Bắc kể từ mũi cực Nam; nhưng bề rộng thì không noi nào rộng quá 2 dặm… Sự phong phú của đảo này, có liên quan đến sản phẩm động vật và thực vật rất phát triển từ cuộc du lịch của Dampierre. Nhưng thợ săn bắn của chúng ta đã bắn được rất ít con thịt thuộc loài có cánh, mặc dù ở đây chúng có rất nhiều trong rừng (…) Cảng ở Côn Đảo nằm ở 8048’ vĩ độ Bắc, và 106018’46” độ kinh Đông”(19). 

Nhằm thực thi Hiệp ước Versailles, đại diện Chính phủ Pháp tại Pondichéry là De Conway đã giao nhiệm vụ cho hiệp sĩ De Kersaint kiểm chứng lại những thông tin do giám mục P. Béhaine cung cấp về các cảng và đảo ở Cochinchine sẽ chuyển nhượng cho Pháp cũng như thuận tiện cho cuộc đổ bộ, trong đó có Poulo Condor. Nguồn thông tin được tóm lược rằng “đảo Poulo-Condor này rất ít dân cư, những người ở đây đều sống trong cực khổ và chỉ sinh nhai bằng nghề đánh cá, chỉ với sự mệt nhọc và rất dè dặt mà họ mới trồng được một ít rau xanh. Không khí ở đây rất độc. Chính là sau những cuộc thám sát này thì Công ty Pháp ở Ấn Độ tỏ ra không muốn làm sở hữu chủ đảo này. Người Anh đã đến chiếm đảo trong mấy năm, nhưng không phục thủy thổ khí hậu, lợi nhuận mà thương điếm ở đây mang lại cho nền thương mãi của họ cũng không được bao lăm nên họ đã quyết định bỏ đảo này. Đấy, gần trọn tất cả những tin tức mà người ta có thể thu lượm được về đảo Poulo-Condor từ trước cho tới nay”(20). 

Bản khuyến cáo của viên tổng trấn De Conway trong Hồ sơ Lưu trữ tại Pondichéry cho biết vị trí dự định đổ quân của Pháp là vịnh Chin-Chin, có thể là tên gọi của hải cảng Thi Nại thuộc vùng Qui Nhơn mà để vận chuyển đại bác, đạn dược và lương thực vào sâu trên đất liền phải cần đến những con trâu từ xứ Poulo Condor. De Conway phân dẫn: “Con sông Chin-Chin (?), mà vĩ độ Bắc của nó được chỉ rõ cho hiệp sĩ De Kersaint trong lời khuyến cáo kèm theo, là ở vùng mà giám mục d’Adran đã chỉ rõ cho cuộc đổ bộ, bởi vậy d’Adran đã đòi hỏi hiệp sĩ De Kersaint phải có sự chú trọng kỹ càng nhất đối với tất cả mọi sự quan sát có liên hệ đến các lực lượng trên bộ và trên biển (…) Sau khi đã nắm được tất cả những kiến thức có liên quan đến sự an toàn của các tàu bè, thì hiển nhiên là phải thu lượm tất cả những gì có liên hệ đến cuộc hành quân trên đất (…) Biết rõ nhiệt độ của khí hậu, và bảo đảm là những toán quân có thể ngủ trên đất mà không có gì nguy hiểm không; biết được người ta có thể tìm thấy nơi đó những súc vật để ăn thịt và để kéo trong việc vận chuyển thủy thủ đoàn, để kéo súng đại bác, để chuyển đạn dược và lương thực không; có vận chuyển xe nhỏ được không và xe ấy phải thuộc xe gì. Giám mục d’Adran nói rằng người ta không tìm được những con bò kéo ở xứ Nam Hà, nhưng người ta có thể bổ khuyết vào đấy những con trâu kéo. Như ông đã đoán trước rằng khi làm cuộc đổ bộ, người ta không thể có ảo tưởng là tìm ra được những con trâu kéo trên miền bờ biển, cũng không tìm ra được trong những vùng quanh đó, ông nói với chúng ta rằng người ta sẽ tìm được những con trâu kéo ở Pulo-Condor; đó là điều quan trọng cần có sự đảm bảo chắc chắn, cần phải không dưới từ bốn đến năm trăm con vật. Như vậy, khi đến Pulo-Condor, hiệp sĩ De Kersaint sẽ cố gắng kiểm chứng lại người ta có thể tìm ra số lượng trâu kéo như thế không; những con vật ấy được móc vào xe bằng cách nào, làm sao có thể chuyên chở chúng về Chin-Chin được, vì thực khó lòng để lùa chúng lên những chiếc tàu hộ tống, và lùa lên tàu Gubarres. Nếu những con trâu của Côn Đảo, giả sử rằng tìm đủ số trâu ở đó, giống như những con trâu mà người ta thấy ở nước Ấn Độ, thì chúng không thích hợp chút nào với quân đội, vì rằng những con trâu này được “cãi” [cài] vào những chiếc xe nhẹ hơn những khẩu ca-nông 4 đến 3 lần, thì tối thiểu ba giờ đồng hồ cũng kéo đi được 1 dặm trên một con đường rất tốt...”(21). Những con trâu mà thuyền trưởng người Anh Gore mục kích và nhắc đến như một nguồn thực phẩm cần thiết để tiếp sức cho thủy thủ đoàn vào năm 1780 thì nay được viên tổng trấn Pondichéry De Conway đưa vào sử dụng trong kế hoạch tác chiến của quân lực Pháp quốc trên đất Đàng Trong. Tuy nhiên, kế hoạch của De Conway vĩnh viễn không được triển khai bởi Traité de Versailles de 1787 đã hoàn toàn bị Pháp quốc xé bỏ. 

Cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiến hành thăm dò xứ Đàng Trong nhằm xúc tiến Hòa ước Versailles, vào năm 1788 tàu La Dryade đã ghé qua Poulo Condor để trả viên quan Hồ Văn Nghị về cho Nguyễn Ánh cùng 1.000 khẩu súng đặt mua(22). Tiếp đến, vào tháng 7.1789 chiến thuyền ba cột buồm Méduse trong sứ mệnh hộ tống hai chiếc thuyền buôn đưa giám mục Pigneau de Béhaine và hoàng cả Nguyễn Phúc Cảnh từ Pondichéry về lại Đàng Trong cùng hàng trăm sĩ quan người Âu đến giúp đỡ Nguyễn Ánh đã thả neo ở Poulo Condor trước khi bí mật đổ bộ tại hải cảng Cap St. Jacques. Chính những sĩ quan người Pháp gắn bó một cách kỳ lạ với sự nghiệp trung hưng họ Nguyễn của Nguyễn Ánh như Jean Baptiste Chaigneau, P. Vannier, De Forcant, Oliver de Puymanel, L. Barisy… đã đặt chân lên đất Đàng Trong đầu tiên tại đảo này; với riêng giám mục Pigneau de Béhaine thì đây là lần thứ ba thăm lại Poulo Condor.        

Phái bộ Macartney trong cuộc hành trình từ London sang Trung Hoa năm 1792 – 1793 trên bộ ba tàu Lion, Hindostan và Jackall đã có dịp dừng chân tại Poulo Condor vào ngày thứ Năm, 16.5.1793. Tường trình của viên trưởng đoàn bá tước Macartney cho biết những chứng kiến tận mắt về thiên nhiên và sinh hoạt cư dân ở đảo hết sức sinh động cũng như đầy vẻ bí ẩn như sau: “Chúng tôi đã nhìn thấy cù lao Condore sáng nay và đến trưa thì neo thuyền tại một nơi nước sâu khoảng 5 fathom, trong một cái vịnh rộng ở về phía Đông Nam của hòn đảo, cách một cái làng khoảng 4 dặm. Làng đó nằm ở một bãi biển đẹp, được che phủ bởi một hàng dừa râm mát, còn biển phía Tây Bắc thì được bảo vệ bằng một bãi san hô… Cái làng này bao gồm chừng 40 căn nhà, do người Đàng Trong ở nhưng xem ra họ cũng mới định cư ở đây thôi. Có ba bốn chiếc thuyền kéo lên nằm trên bờ biển và một cái bỏ neo. Họ xem ra đơn sơ nghèo nàn nhưng nhà cửa khá ngăn nắp sạch sẽ và có vẻ như có một hệ thống chính quyền, vì có một ông thôn trưởng hay quan mặc áo thẫm màu là người ra lệnh cho họ, nói với họ bằng một lệnh uy quyền (…) Chúng tôi thấy ở trên đảo có ngựa, trâu, gà vịt, chanh, dừa, cau, tằm, bông, gạo, thuốc lá, gỗ, cây, cá, dê… và trứng nên cho người dân biết là chúng tôi mong được tiếp tế những món này. Họ hứa hẹn sẽ có đầy đủ những hàng đó vào sáng hôm sau; nhưng thật ngạc nhiên thay, khi chúng tôi lên bờ, thay vì thấy những gì mong đợi thì chúng tôi lại chẳng thấy một bóng người. Tất cả hoàn toàn vắng lặng. Dân chúng đã khiếp đảm bỏ nhà chạy trốn lên trên núi ở sâu trong đất liền (…) Có những con trâu lớn và vài con ngựa nhỏ đẹp đẽ, có lẽ dùng vào việc canh nông vì trên một hòn đảo nhỏ thế này – dài chừng 10 dặm, ngang chừng 3 dặm – thì chẳng làm được việc gì khác. Mỗi nhà có rất nhiều chó và bốn năm con mèo nên đoán rằng nơi đây hẳn có nhiều chuột bọ. Ngoài ra không thấy sinh vật nào khác trên bờ biển ngoài một con rắn độc rất đẹp dài chừng 1,2 mét (…) Chúng tôi không đụng chạm đến một thứ gì và để nguyên như khi chúng tôi tìm thấy, cũng không tơ hào một chút gì ở thiên nhiên mặc dù có nhiều loại hấp dẫn chẳng hạn như chanh, trứng, gà vịt… Chúng tôi ngờ rằng đã có tàu bè (mà đoán chừng là tàu Mỹ) đã ghé đây, đối xử không được tốt với dân chúng nên người bản xứ mới tỏ ra sợ hãi và ngờ vực mặc dù thoạt đầu họ có vẻ hiền hòa và văn minh. Người Mỹ rất giống người Anh và đi đến đâu họ cũng giương cờ Anh nên chúng tôi mới nghĩ rằng họ đã đến đây rồi”(23). 

Có mặt trong phái bộ Anh, John Barrow với cương vị quản trị viên đã tóm tắt đôi dòng chuyến viếng thăm Poulo Condor ngắn ngủi trong tác phẩm hồi ký nhan đề A Voyage to Cochinchina (1792 – 1793) (Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà 1792 – 1793) rằng “Vì đợt gió mùa thuận lợi vẫn còn chưa bắt đầu, và tình trạng ốm đau đòi hỏi phải lên bờ bồi bổ tĩnh dưỡng, nên chúng tôi đã đến thả neo tại một vịnh trống trải trước một trong những hòn đảo nhỏ của Pulo Condore [Côn Đảo]. Nhưng những chiếc tàu lớn của chúng tôi xuất hiện, và đã làm náo động dữ dội đám thổ dân nghèo nàn ít ỏi ở đây. Họ đã kéo nhau lên núi, bỏ lại đằng sau mình ít đồ lương thực dự trữ, để ở cửa ra vào những túp lều của họ; và trong một tờ giấy viết bằng chữ Hán, họ cầu xin chúng tôi hãy bằng lòng lấy đi tất cả chút ít của cải đó, và hãy để lại cho họ những căn nhà ở tồi tàn kia. Thấy tình hình trên hòn đảo như vậy, chúng tôi vội vã rời khỏi nơi đó, và cho tàu hướng thẳng tới một phần đất liền của châu Á…”(24).

Năm 1802, đúng vào lúc Nguyễn Ánh chuẩn bị lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Gia Long và sáng lập vương triều Việt Nam thống nhất, tổ hợp Crownishields tại thành phố cảng Salem vừa làm lễ hạ thủy con tàu mang tên Fame và quyết định gửi nó sang xứ Cochinchine để trắc nghiệm nguồn cung cấp đường và cà phê mới chưa được thể nghiệm, do thuyền trưởng Jeremiah Briggs chỉ huy. “Vào ngày 15.5.1802, tàu Fame nhìn thấy đảo Côn Sơn ngoài bờ biển phía Nam của Nam Kỳ”(25). Đây là trường hợp đầu tiên tàu Mỹ tới Việt Nam được biết trước nay và nhận ra tiêu điểm hải hành phía Nam của vương quốc này. Tiếc rằng sau khi được cấp giấy phép thông thương tại Huế, tàu Fame trong khi đi dọc bờ biển để thăm dò các thị trường ở miền Nam vương quốc đã bị sóng to ngăn trở buộc phải đổi hướng sang Manilla. 

Có vẻ tương đồng với cách đánh giá của các chuyên gia người Anh nói trên, thuyền trưởng John White chỉ huy chiếc tàu Mỹ Franklin trong sứ mệnh tìm kiếm các mặt hàng nông sản ở thị trường Việt Nam đã nhìn thấy địa điểm Poulo Condor bằng con mắt không mấy khả quan về tiềm năng thương mại. Nhật ký hành trình năm 1819 – 1820 của J. White sau khi nhắc nhớ một cách khái lược sự thất bại trong việc chiếm cứ của Công ty Đông Ấn Anh tại quần đảo này đã đưa ra kiến giải: “Từ đó không một thế lực châu Âu nào dám nỗ lực để lập một thuộc địa ở đó nữa và thực ra mà nói, cũng chẳng có lợi lộc gì do kết quả khai thác ở đó đem lại cả, vì đảo này chỉ có một vụng cảng tuyệt vời, và một vụng biển đẹp khoét sâu vào trong đất liền, thích hợp cho việc chùi rửa lòng tàu; ngoài ra thì không khí ở đó rất độc và sản vật nghèo nàn, đầy rắn độc và thiếu nước uống được. Đảo chỉ có lơ thơ những người dân khốn khổ được cai trị bởi một ông thuộc quan của nhà vua xứ Cochinchine. Cũng như tất cả mọi sự không thích đáng đã được đưa ra ở trên, và chỉ nghĩ đến mối lợi về buôn bán đã kích thích người Anh đến xây dựng ở đây, vì cái lý do là nó gần với con sông Cam-bốt (sông Cửu Long?), người nào có tham vọng mạo hiểm ấy sẽ bị thất vọng, vì vua xứ Cochinchine, từ khi chiến thắng Cam-bốt, đã cấm ngặt mọi sự buôn bán giữa người ngoại quốc với nước Cam-bốt, và Gia Định thành (thành phố Sài Gòn), thương điếm của Cam-bốt và các tỉnh miền Nam nước Đại Nam (xứ Cochinchine?). Hơn nữa, rồi người ta sẽ thấy điều này, là ở trong tình hình hiện nay của vương quốc Đại Nam, thì không có hy vọng gì tạo được những cuộc trao đổi thương mãi tự bản chất, hoặc khích lệ những nỗ lực khác. Bởi vậy, xứ lân bang của Côn Đảo (Poulo Condore) và với con sông nói trên đã không có lợi lộc gì xét về mặt thương mãi; và việc người Anh chiếm cứ Pulo Redang và Singapour, chỉ để lại rất ít giá trị tại đảo này nếu xem như là nơi tiếp sức cho việc buôn bán với Trung Hoa”(26). Không riêng gì Poulo Condor, ngay cả thị trường Việt Nam rộng lớn vẫn không được J. White đánh giá cao, do đó phương Tây thế kỷ XIX có dư luận cho rằng cuốn sách du ký của ông đã làm cho các tàu Mỹ quay lưng lại với xứ Đông Dương. Dù vậy, Chuyện của một người đi du hành trong biển Trung Hoa của J. White xuất bản lần đầu năm 1823 tại Mỹ tức thì được tái bản ngay năm sau dưới phiên bản mới Chuyến đi đến Nam Hà tại Anh, chứng tỏ hấp lực của sự khám phá kỳ thú về vương quốc Việt Nam nói chung trong lòng châu Âu.

Công ty Đông Ấn Anh trong mục tiêu nỗ lực thiết lập quan hệ thương mại với vương quốc Việt Nam đã tiến cử một sứ bộ ngoại giao do John Crawfurd dẫn đầu đến kinh đô Huế năm 1821 – 1822. Một trong những thành viên có sự quan sát và ghi chép tỉ mỉ hành trình của chuyến đi là bác sĩ đồng thời nhà khoa học say mê tìm hiểu thiên nhiên George Finlayson. Dừng chân ở Poulo Condor, G. Finlayson cho biết họ được cư dân trên đảo tiếp đón thực thà hết mực và được thưởng thức những cái mới mẻ bởi tính đa dạng của thảm rừng thực vật tại đây. Ông kiến giải xuất xứ tên gọi của hòn đảo theo một cách khác và mô tả sinh hoạt của cư dân như sau: “Côn Đảo là giới hạn xa nhất của đường biển Mã Lai ở Đông phương. Trong mục đích nào đó hoặc trong những trường hợp nào đó mà cư dân ở đây cầu mong tôi có thói quen để ý đến đảo này, thì tôi bất lực để nói với họ điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng đây chắc là một trạm dừng chân, vào thời mạnh của họ, và có thể trước khi người châu Âu đến; họ đã đem theo những đồ cướp được khi đi cướp phá chống lại các vùng bờ biển yên ổn của Chân Lạp và của Nam Hà. Hai chữ Poulo-Condore, trong ngôn ngữ Mã Lai, chỉ những đảo có cây Bầu, chữ này không bao giờ được biết đến trong ngôn ngữ An Nam. Sự làm ăn chính của cư dân ở đây là việc săn bắt con đồi mồi, và chính những con đồi mồi sống ấy họ phải nộp thuế cho vị chúa Nam Hà, vì những đảo này thuộc về vị chúa ấy”(27). Dường như những mất mát trong quá khứ của người Anh trên đảo này đã khiến những đồng bào đến sau của họ có một mối đồng cảm đặc biệt với con người và thiên nhiên Poulo Condor.

Poulo Condor tiếp tục vai trò trạm dừng chân của hầu hết tàu thuyền phương Tây trong hành trình qua lại Biển Đông cho đến khi Pháp thực dân nổ súng xâm lược vương quốc Đại Nam vào nửa sau thế kỷ XIX. Lo sợ người Anh ra tay hành động trước, trong khi tiến đánh tỉnh Định Tường thuộc xứ Nam Kỳ lục tỉnh, Bộ Hải quân Pháp đặt vấn đề chiếm đóng quần đảo này. Ngày 28.11.1861, thủy sư đô đốc Bonard hạ lệnh cho tàu thông báo Norzagaray đến Poulo Condor giương cờ Pháp và đưa ra bản “Tuyên cáo chủ quyền”. Một ngọn hải đăng tạm thời được dựng lên nhằm làm tăng thêm chứng cứ pháp lý của nước Pháp. Những hành động này đã bị Chính phủ Anh phản đối bởi phía Anh cho rằng Pháp chiếm Poulo Condor dựa theo một hiệp ước không có hiệu lực, tức ám chỉ Hiệp ước Versailles năm 1787. 

Đến khi ký kết Hòa ước Sài Gòn ngày 5.6.1862, Pháp yêu cầu xác nhận quyền chiếm cứ Poulo Condor trong văn bản để ngăn ngừa sự tranh chấp quốc tế về sau. Điều 3 ghi rõ quyền chiếm hữu lãnh thổ của Pháp như sau: “Toàn thể chủ quyền ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường (Mỹ Tho), cũng như đảo Côn Lôn (Phú Quốc) được nhường trọn vẹn cho hoàng đế Pháp”(28). Như vậy, không chỉ Poulo Condor mà ngay cả đảo Phú Quốc cũng được Pháp yêu cầu cắt nhượng nhằm cảnh báo tham vọng của những thế lực Âu châu khác, theo chỉ thị của Bộ trưởng Hải quân và Thuộc địa Chasseloup Laubat rằng: “Chắc chắn để củng cố cơ sở của chúng ta ở Sài Gòn và Mỹ Tho, chúng ta sẽ phải mở rộng vùng chiếm đóng trên toàn bán đảo hình thành giưa Cần Cảo và Hà Tiên, mỏm đất thuộc Cao Miên và Cap St. Jacques”(29).

Chủ quyền thực tế của Pháp đối với Poulo Condor thi hành vào năm 1863, “bởi chiếc hộ tống hạm của Pháp là chiếc Echo; những người lính An Nam giữ nhiệm vụ trấn thủ đã chuyển qua ăn lương của nước Pháp, và những người An Nam bị đày, con số khoảng 30, thì lặng lẽ phân tán vào trong các đảo nhỏ, rồi trở về đất liền hoặc lên ở những đảo kế cận, không có ai nghĩ đến quấy rầy họ… Năm sau, đô đốc Bonard cho xây lên ở đây một nhà giam để tống giam vào đó những người bị kết tội hơn một năm hoặc dưới mười năm tù. Đó là nguồn gốc nhà tù hiện nay”(30). Nhà tù trên đảo này được giao cho một đại đội thủy quân lục chiến canh giữ, đã suýt bị tiêu diệt toàn bộ bởi một âm mưu phá ngục nếu không kịp phát giác vào năm 1867.

Đoạn kết 

Liên quan đến lịch sử địa danh Poulo Condor, giáo sĩ Jacques trong thư gửi cho tu viện trưởng Raphaelis như đã được đề cập bên trên, trong đó có chi tiết rằng ở tại “một bến tàu dài mà ông đã thấy ở đảo Poulo Codore, mà ông gọi là đảo Orléans, và trong đảo ông đã thấy có cả một đại đội lính Pháp, một đại đội khác đang đi trên chiếc tàu buồm của nhà giáo sĩ đi sẽ đến tăng quân số ở đảo”(31). Nhà nghiên cứu thông thái Cosserat lược giải danh xưng này từ những năm đầu thập niên 1920 như sau: “Đảo Orléans, Condo hay Poulo-Condore được khám phá bởi Dampier vào năm 1687. Vào năm 1721, người Pháp đã nỗ lực xây dựng một thương điếm ở đây, và chính vào thời đó thì người Pháp đã đặt tên cho đảo là Đảo Orléans tôn vinh người nhiếp chính của họ… Không có gì đem lại thành công cho họ hơn là người Anh vào năm 1702, nên ít lâu sau, người Pháp đã bỏ đảo này có lẽ chính xác là vào năm 1723, và đảo Orléans, vẫn còn sống đã lấy lại cái tên đầu tiên để từ đây vẫn giữ mãi cái tên ấy. Sau khi chiến thắng Nam Kỳ, chúng ta đã dùng chữ Poulo-Condore bằng cách xây dựng ở đó một nhà tù đầu tiên…”(32). 

Lịch sử cưỡng bức hay nô dịch của chủ nghĩa thực dân áp đặt đối với Poulo Condor bắt đầu từ thời điểm này. Tất nhiên sự phản kháng bi hùng của một dân tộc không cam chịu khuất phục đã được viết bằng nhiều hình thức văn bản sống động khác, nhưng chắc chắn Poulo Condor là nơi quật cường nhất đồng thời mất còn nhất, bởi nơi đây là kết tinh của đỉnh cao ý chí tự do.

CHÚ THÍCH

Nhan đề bài viết tác giả lấy theo tên chuyên mục “Những người Âu đã thấy Huế xưa” trong Tập san BAVH (Bullentin des amis du Vieux Huế/ Những người bạn cố đô Huế). Theo đó, khái niệm người Âu bao hàm cả các dân tộc văn minh ở Mỹ châu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thừa Hỷ, “Quần đảo Paracels và các nhà hàng hải Bồ Đào Nha trong thế kỷ XVI”, tr.461-472. Trong: Nguyễn Văn Kim (2011), Người Việt với biển, Nxb Thế giới, Hà Nội.

2. Nguyễn Cửu Sà (dịch) (2003), Những người bạn cố đô Huế, tập XVII, năm 1930, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr.424.

3. Nguyễn Cửu Sà (dịch) (2003), Những người bạn cố đô Huế, tập XVII, năm 1930, Sđd, tr.427-428 (phần chú thích).

4. William Dampier (2006), Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688, Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.25.    

5. Nguyễn Cửu Sà (dịch) (2003), Những người bạn cố đô Huế, tập XVII, năm 1930, Sđd, tr.427-429.

6. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr.172.

7. Thư từ giao thiệp chung của Đàng Trong (1686 – 1748). Dẫn theo: Charles B. Maybon (2011), Những người Âu ở nước An Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.86-87.   

8. Charles B. Maybon (2011), Những người Âu ở nước An Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.87.   

9. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.174-177.

10. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.168-169.

11. Quốc Sử Quán triều Nguyễn (1962), Đại Nam thực lục tiền biên, tập I, Nxb Sử học, Hà Nội, tr.159, 161.

12. Thư từ chung, 1750 – 1778, C3 (Sở lưu trữ quốc gia). Dẫn theo: Charles B. Maybon (2011), Những người Âu ở nước An Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.100.     

13. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.179.

14. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.180-181.

15. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.181.

16. Tạ Chí Đại Trường (2006), Việt Nam thời Tây Sơn – lịch sử nội chiến 1771 – 1802, Nxb CAND, Hà Nội, tr.209-210.  

17. Tạ Chí Đại Trường (2006), Việt Nam thời Tây Sơn – lịch sử nội chiến 1771 – 1802, Sđd, tr.232.                        

18. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.167.

19. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.161-165.

20. Hà Xuân Liêm (dịch) (2010), Những người bạn cố đô Huế, tập XXIV, năm 1937, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr.572-573.

21. Hà Xuân Liêm (dịch) (2010), Những người bạn cố đô Huế, tập XXIV, năm 1937, Sđd, tr.574-575.

22. Van Imbert (1942), Le séjour en Indochine de l’ambassde de L. Maccartney (1793), Hanoi, trg.2.

23. Trung tâm Nghiên cứu Huế (2008), Nghiên cứu Huế, tập 6, tr.174, 176.

24. John Barrow (2008), Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792 – 1793), Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.18.

25. http://vi.vikiperdia.org/wCôn Đảo, đăng ngày 23.7.2013.

26. Hà Xuân Liêm (dịch) (2010), Những người bạn cố đô Huế, tập XXIV, năm 1937, Sđd, tr.201-202.


27. George Finlayson (1826), The mission to Siam and Hue the Capital of Cochinchina in the years 1821-2, London, John Murray, Albemale street. Dẫn theo: Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.182.

28. Trương Bá Cần (2011), Hoạt động ngoại giao của nước Pháp nhằm củng cố cơ sở tại Nam Kỳ (1862 – 1874), Nxb Thế giới, Hà Nội, tr.50.

29. Trương Bá Cần (2011), Hoạt động ngoại giao của nước Pháp nhằm củng cố cơ sở tại Nam Kỳ (1862 – 1874), Sđd, tr.50.

30. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.183.

31. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.184.

32. Hà Xuân Liêm (dịch) (2002), Những người bạn cố đô Huế, tập XII, năm 1925, Sđd, tr.184-185.

Nguyễn Lục Gia – NCS. Chuyên ngành LSVN
Trường THPT Trần Quốc Tuấn – Phú Hòa – Phú Yên

ĐT: 0973433617

Email: vanjack.nguyen@gmail.com

